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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính 
trên môi trường điện tử năm 2025
(Số liệu tính từ 01/7/2025 đến 14/12/2025)
	
Căn cứ Thông tư 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2025 của Văn phòng Chính phủ về việc Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ;
Thực hiện Công văn số 3755/VP-HCC ngày 19/8/2025 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện rà soát tài khoản của nhân sự thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ;
UBND phường Đông Hòa báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2025 như sau:
I.  CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
Tiếp tục thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ; Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố Hồ Chí Minh về cải cách TTHC, cải cách hành chính và kiểm soát TTHC; Công văn 713/UBND-KSTT ngày 05/02/2025 của UBND thành phố về sử dụng dịch vụ bưu chính viễn thông để gửi hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức; Công văn 8404/UBND-KSTT ngày 25/12/2024 của UBND thành phố về chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu cung cấp bản sao chứng thực từ bản chính khi thực hiện TTHC. Đồng thời, UBND phường đã ban hành Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 30/8/2025 về phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của phường gồm 4 cán bộ, công chức. 
Căn cứ Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 25/7/2025 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 118/2025/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại  Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia trên địa bàn Thành phố, trên cơ sở tham mưu của Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân phường Đông Hòa đã ban hành và triển khai Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 12/8/2025 triển khai thực hiện Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Đông Hòa. Kiện toàn nhân sự làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Đông Hòa tại Quyết định 1255/QĐ-UBND ngày 21/11/2025.
Ủy ban nhân dân phường đã tổ chức quán triệt thường xuyên trong thường trực Ủy ban nhân dân, thành viên Ủy ban nhân dân, trưởng, phó các phòng chuyên môn và toàn thể công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động của phường về thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa một, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, qua đó kịp thời biểu dương những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
II. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN KIỂM SOÁT TTHC, TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢI QUYẾT TTHC 
1. Đánh giá tác động TTHC quy định tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)
- Số lượng TTHC đã được đánh giá tác động trong kỳ báo cáo: không.
- Số lượng TTHC được ban hành trong kỳ báo cáo đã được đánh giá tác động: không.
2. Thẩm định, thẩm tra TTHC quy định tại dự thảo QPPL
Tổng số TTHC và tổng số văn bản QPPL trong kỳ báo cáo được thực hiện việc thẩm định: không có.
3. Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC
UBND phường thực hiện niêm yết công khai TTHC theo quy định tại Điều 14, Điều 15 và Phụ lục IV của Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ. Thường xuyên chỉ đạo, thực hiện, kiểm tra, rà soát tất cả các TTHC đang niêm yết công khai tại Bộ phận một cửa; thực hiện niêm yết mới hoặc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ niêm yết theo Quyết định công bố TTHC của UBND thành phố mới ban hành; đảm bảo công khai, minh bạch đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.
Căn cứ Quyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận hoặc giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, UBND phường đã tiến hành rà soát và ban hành thông báo số 440/TB-UBND ngày 21/11/2025 công khai danh mục thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến (toàn trình, một phần) thuộc thẩm quyền của UBND phường với tổng số 371 thủ tục hành chính/74 lĩnh vực (trong đó có 220 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 107 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần). Giảm 01 thủ tục so với quyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 11/11/2025 của UBND Thành phố (Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở. Mã thủ tục 2.001009 - theo quyết định số 2711/QĐ-UBND ngày 13/11/2025).
Căn cứ Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh, UBND phường đã ban hành thông báo số 447/TB-UBND ngày 21/11/2025 công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ủy ban nhân dân phường Đông Hòa với tổng số 2.066 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của các sở, ban, ngành và UBND cấp xã.
100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã do UBND Thành phố công bố, đều được niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định gồm các Quyết định công bố TTHC, Danh mục TTHC, nội dung TTHC, tờ khai TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường và trang thông tin điện tử phường. UBND phường chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công thường xuyên theo dõi, kiểm tra, rà soát tất cả các TTHC đang niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường; thực hiện niêm yết mới hoặc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ niêm yết theo Quyết định công bố TTHC của UBND Thành phố mới ban hành; đảm bảo công khai, minh bạch đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường.
- Tổng số văn bản QPPL có quy định TTHC được công bố: địa phương không có ban hành Văn bản QPPL có quy định TTHC.
- Tổng số TTHC/danh mục TTHC được UBND Thành phố công bố: Kết quả rà soát năm 2025 (tính đến ngày 14/12/2025): có 371 TTHC/74 lĩnh vực thuộc thẩm quyền cấp cấp xã được Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định công bố. 
4. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC
UBND phường thực hiện rà soát, đơn giản hóa các TTHC theo đúng quy định tại Chương V Nghị định số 63/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung và Chương V Thông tư số 02/2017/TTVPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ, tập trung vào các nội dung: sự cần thiết của TTHC và các quy định có liên quan đến TTHC; tính hợp lý; tính hợp pháp,... 
UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 31/7/2025 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 6 tháng cuối năm 2025 trên địa bàn phường Đông Hòa. Việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính được Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo quy định, căn cứ vào các Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công bố, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thủ tục hành chính trong năm 2025 và kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thủ tục hành chính và những quy định có liên quan, rườm rà, không cần thiết, không phù hợp với quy định của pháp luật. Tổng số thủ tục hành chính (TTHC) được rà soát, đánh giá: 05 TTHC, thuộc Lĩnh vực Giáo dục Trung học cơ sở.
Tính đến nay, Ủy ban nhân dân phường rà soát 05/05 TTHC, đạt 100% kế hoạch. Các thủ tục hành chính đang áp dụng là cần thiết, phù hợp, đúng quy định. Tất cả các thủ tục hành chính đáp ứng đầy đủ các bước theo yêu cầu: các bước thực hiện; thành phần hồ sơ; số lượng hồ sơ; đối tượng thực hiện thủ tục hành chính; cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; kết quả thực hiện thủ tục hành chính; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính. 
Tuy nhiên, đối với “Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở” được quy định tại Quyết định số 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. UBND phường nhận thấy thủ tục hành chính tạo không có quy định mẫu đơn, tờ khai và thời hạn giải quyết của thủ tục hành chính. Mặt khác, trên hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố Hồ Chí Minh lại cấu hình thời gian giải quyết thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở là 02 ngày làm việc chưa đúng so với quyết định công bố thủ tục hành chính đối với lĩnh vực này (không quy định thời gian giải quyết).
Từ những nội dung đã rà soát, UBND phường không có kiến nghị và đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, tuy nhiên kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung những quy định về TTHC chưa đáp ứng được các nguyên tắc quy định TTHC tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 97/2017/NĐ-CP của Chính phủ gửi Văn phòng UBND Thành phố tại công văn số 1099/UBND-HCC:
- Kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới sửa đổi, bổ sung, hoặc thay thế Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT, Thông tư số 50/2021/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó có quy định mẫu đơn, tờ khai và thời gian giải quyết thủ tục hành cụ thể đối với “Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở”. 
- Kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Kiến nghị Trung tâm chuyển đổi số xây dựng mẫu e-Form, điều chỉnh thời hạn giải quyết đối với thủ tục “chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở” trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với quyết định được công bố, công khai.
5. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC
Thực hiện Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh, UBND phường sau khi thực hiện chính quyền hai cấp đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai nội dung Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị đến toàn thể công chức, nhân sự biết, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện. Thực hiện niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường nội dung thông tin “Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính” theo mẫu quy định.
Trong năm 2025, UBND phường nhận được 08 phản ánh, kiến nghị trên cổng Dịch vụ công quốc gia liên quan đến các quy định thủ tục hành chính, hành vi hành chính. Có 08 PAKN thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các phường có kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị kịp thời (08/08 PAKN), đạt 100%. 
Qua giải quyết, các phản ánh, kiến nghị đã được giải quyết, xử lý kịp thời, tổ chức các nhân hài lòng với kết quả xử lý đạt tỷ lệ 100%, kết quả này được công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
6. Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Đính kèm biểu mẫu số II.06b/VPCP/KSTT)
Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: 
- Số mới tiếp nhận trong kỳ: 17.591 hồ sơ (trực tuyến: 17.305 hồ sơ, trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 286 hồ sơ); số từ kỳ trước chuyển qua: 0 hồ sơ. Tổng số hồ sơ phải giải quyết trong kỳ là 17.591 hồ sơ.
- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 17.298 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hạn: 17.292 hồ sơ, đúng hẹn: 2 hồ sơ, quá hạn: 4 hồ sơ.
- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 293 hồ sơ; trong đó, trong hạn: 293 hồ sơ, quá hạn: 0 hồ sơ.
Trong năm, phát sinh 4 hồ sơ trễ hẹn, UBND phường đã ban hành thư xin lỗi theo quy định tại Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 1033/QĐ UBND ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố.
7. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
Triển khai thực hiện Nghị định số 118/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia, Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ hế một cửa, một cửa liên thông giai đoạn 2022-2025. 
Trung tâm Phục vụ hành chính công được đặt tại trụ sở UBND phường với diện tích 120m2, hiện tại bố trí 12 quầy tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND phường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 24, Bưu điện Dĩ An và thủ tục phi địa giới hành chính theo quy định. Khu vực ngồi chờ cho người dân: diện tích 60 m2, bố trí khoảng 30 ghế. 
Trên cơ sở tham mưu của Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân phường đã ban hành quyết định củng cố, kiện toàn nhân sự làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công. Tổng số cán bộ công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách của Trung tâm: gồm 12 người (Giám đốc và 01 Phó Giám đốc, 07 công chức, 02 viên chức, 02 không chuyên trách). Nhân sự làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công là lực lượng cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, kiến thức và am hiểu chuyên môn, có trình độ đại học, có phẩm chất đạo đức tốt và thái độ ứng xử tốt với cá nhân, tổ chức đến giao dịch đã cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chế độ hỗ trợ cho công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công là 2.000.000 đồng/người/tháng, hỗ trợ đồng phục: 5.000.000 đồng/người/năm.
Trung tâm được trang bị máy móc, thiết bị cơ bản phục vụ hoạt động của Trung tâm. UBND phường đã đầu tư lắp đặt hệ thống đường truyền internet tốc độ cao, hệ thống mạng LAN cơ bản đồng bộ, ổn định phục vụ tốt công tác điều hành, truy cập hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, hệ thống Quản lý văn bản, đảm bảo an toàn thông tin phục vụ hoạt động của đơn vị; Đặc biệt đã lắp đặt đường truyền Wifi dùng riêng cho Trung tâm phục vụ hành chính công, Trung tâm sử dụng 2 đường mạng khác nhau (01 dành riêng cho tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính và 01 dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách của trung tâm). Trang bị hệ thống camera, hệ thống gọi lấy số thứ tự, máy phô tô có chức năng scan, máy vi tính, máy in đáp ứng nhu cầu giải quyết hồ sơ của cá nhân, tổ chức. 100% cán bộ, công chức, viên chức có email công vụ và chữ ký số; 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của thành phố tiếp nhận, xử lý, ban hành văn bản, tạo lập hồ sơ công việc điện tử, phục vụ công tác quản lý và điều hành theo đúng quy định. 100% phòng chuyên môn, trung tâm phục vụ hành chính công có chữ ký số của cơ quan; đã được cấp mã số ngân sách, mã số thuế đảm bảo công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp được thông suốt, kịp thời.
Hiện nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường tiếp nhận và trả kết quả TTHC như sau: 
- Tổ chức tiếp nhận và trả kết quả đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường;
- Tổ chức tiếp nhận và trả kết quả đối với TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 31/10/2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. UBND phường Đông Hòa ban hành Công văn số 1140/UBND-HCC ngày 21/11/2025 về việc triển khai thực hiện thủ tục hành chính không phục thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn. 
- Thực hiện theo quyết định 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan TW được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã, UBND phường đã ban hành Quyết định phân công Trợ lý Ban Chỉ huy trưởng quân sự phường thực hiệp tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường. Trong năm 2025, UBND phường đã tiếp nhận và giải quyết 04 hồ sơ (trong đó: 02 hồ sơ đăng ký NVQS chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập; 01 hồ sơ đăng ký NVQS chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập; 01 hồ sơ Quyết định 62). Ngoài ra, tiếp nhận 03 hồ sơ cán bộ nghỉ hưu trên địa bàn phường.
- Phối hợp Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 24 tổ chức tiếp nhận và trả kết quả đối với 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Chi nhánh tại Trung tâm. Tổng số hồ sơ tiếp nhận 4.016 hồ sơ, trả kết quả 3.567 hồ sơ, đang giải quyết 449 hồ sơ đang trong hạn giải quyết.
- Phối hợp Bưu điện thành phố tổ chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết đối với 100% TTHC thuộc thẩm quyền của UBND phường (trừ các TTHC bắt buộc phải có mặt để ký sổ, mẫu đơn và ký nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính). Thực hiện công khai cước phí theo quy định. Tổng số hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả qua bưu điện là 1.482 hồ sơ.
- Duy trì tổ chức làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường để tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg ngày 12/02/2010. Duy trì hoạt động của Đội hình tình nguyện viên với số lượng 02 thanh niên/ngày thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường.
8. Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Tiếp tục thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, UBND phường đã chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công triển khai các giải pháp nâng cao tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, vận hành hiệu quả Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố, các phần mềm chuyên ngành như: phần mềm MISA, phần mềm đất đai, phần mềm quản lý hộ tịch, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phần mềm kinh doanh để thực hiện tiếp nhận và giải quyết dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. 
Căn cứ Quyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 07/7/2025 của UBND Thành phố về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được cung ứng trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tổng số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của UBND phường là 307/371 thủ tục. Trong đó:
- Tổng số dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 220 thủ tục.
- Tổng số dịch vụ công trực tuyến một phần là 107 thủ tục.
Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 14/12/2025, tổng số dịch vụ công trực tuyến được tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính của phường là 89 thủ tục.
- Tổng số hồ sơ được tiếp nhận 17.855 hồ sơ (trực tuyến: 17.552, trực tiếp: 303). Trong đó: tổng số hồ sơ được giải quyết: 17.591; số lượng hồ sơ dừng xử lý/đã hủy: 264.
+ Số lượng hồ sơ trực tuyến toàn trình: 2.899 (trực tuyến: 2.892, trực tiếp: 07).
+ Số lượng hồ sơ trực tuyến một phần: 14.831 (trực tuyến: 14.536, trực tiếp: 295).
- Tổng số hồ sơ tái sử dụng: 13.569 (toàn trình: 876; một phần: 12.414). Đạt tỷ lệ trên 81%.
- Tỷ lệ thanh toán trực tuyến: 14.519 hồ sơ đạt 97,6%.
- Tỷ lệ số hóa hồ sơ đã giải quyết: 17.298/17.298 hồ sơ đạt 100%. Trong đó:
+ Có file thành phần hồ sơ đính kèm: 17.298/17.298 hồ sơ đạt 100%. 
+ Có file kết quả đính kèm: 17.298/17.298 hồ sơ đạt 100%. 
- Cổng Dịch vụ công Quốc gia: tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trực tuyến 2.610/2.610 hồ sơ sao y chứng thực điện tử, đạt tỷ lệ giải quyết 100%.
Tiếp tục triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian trên môi trường điện tử, UBND phường căn cứ thông báo kết quả Bộ chỉ số 766 hàng ngày để chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công, các phòng chuyên môn tập trung nghiên cứu, tìm hiểu và có giải pháp cải thiện các chỉ tiêu thành phần, nhóm chỉ số của Bộ chỉ số 766 gắn với tăng cường quán triệt, tuyên truyền về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để thu hút tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đảm bảo hiệu quả. Kết quả đến ngày 14/12/2025, phường Đông Hòa đạt 94,33 điểm/100 điểm, đứng thứ 04/168 xã, phường, đặc khu. Xếp loại: xuất sắc.
9. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
UBND phường đã xây dựng các nội dung tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính gắn với nội dung tuyên truyền cải cách hành chính tập trung chủ yếu về thủ tục hành chính, các dịch vụ hỗ trợ về thủ tục hành chính, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, các nội dung hướng dẫn về thực hiện dịch vụ công trực tuyến thông qua các cuộc họp của phường và khu phố nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách từ phường đến khu phố nắm bắt và thực hiện. Thường xuyên cập nhật niêm yết đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường. Duy trì họp thủ trưởng các phòng chuyên môn, Trung tâm Phục vụ hành chính công định kỳ để đánh giá việc tiếp nhận và trả kết quả, giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức có liên quan, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót còn tồn tại trong công tác cải cách thủ tục hành chính tại địa phương.
UBND phường đã ban hành các quyết định để củng cố kiện toàn các tổ như: Tổ ứng cứu công nghệ và nghiệp vụ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính với số lượng 20 thành viên do đồng chí Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công làm tổ trưởng; 16 tổ công nghệ số cộng đồng/16 khu phố với số lượng 80 thành viên và đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến với số lượng 20 thành viên. Xây dựng và ban hành phương án số 264/PA-UBND ngày 14/8/2025 về phương án kịch bản hỗ trợ người dân yếu thế và xử lý tình huống thường gặp đảm bảo mọi người dân, đặc biệt là người yếu thế (người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ đơn thân, người dân tộc thiểu số, người không biết chữ...) được tiếp cận dịch vụ hành chính công một cách thuận lợi, công bằng, nhân văn. Trong thời gian qua, các tổ, đội có nhiệm vụ hỗ trợ người dân, trực tiếp "cầm tay chỉ việc", hướng dẫn người dân, đặc biệt là người yếu thế, thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Trung  tâm Phục vụ hành chính công. Qua đó, đã hỗ trợ, hướng dẫn cho hơn 10.000 lượt người đến thực hiện nộp dịch vụ công trực tuyến, scan giấy tờ, thành phần hồ sơ, số hóa hồ sơ thủ tục hành chính và thanh toán trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại phường.
Hướng dẫn Ban điều hành các khu phố triển khai hướng dẫn cán bộ, đoàn viên, hội viên, tổ trưởng, tổ phó tổ nhân dân tự quản và các chi hội đoàn thể triển khai tải app “Công dân số thành phố”, app Etax - mobile nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế kinh doanh để người dân có kỹ năng, kiến thức và sự tự tin khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng các phần mềm thanh toán trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, nộp phí, lệ phí và nghĩa vụ thuế.
[bookmark: dieu_1_name]10. Nghiên cứu đề xuất, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính: Từ ngày 01/7/2025, Trung tâm phục vụ hành công phường đang triển khai 4 mô hình: “Nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công phường”; mô hình “Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân và doanh nghiệp” và giải pháp “Nâng cao Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử”. Mô hình “Hộ kinh doanh tiên phong chuyển đổi số”.
11. Về công tác kiểm tra, thực hiện kiểm soát TTHC
- Công tác kiểm tra, thực hiện kiểm soát TTHC luôn được quan tâm thường xuyên. Trong đó tập trung kiểm tra thực hiện thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đảm bảo đúng quy định.
- Việc xử lý cán bộ, công chức vi phạm quy định về kiểm soát thực hiện TTHC: Trong năm 2025, không có công chức, viên chức vi phạm quy định về kiểm soát thủ tục hành chính.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính được UBND phường quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo công tác kiểm soát thủ tục hành chính  đến các cơ quan, đơn vị; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn quán triệt trong đội ngũ CBCCVC thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính  tại các cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo UBND phường quan tâm bố trí nguồn lực để thực hiện. Công tác kiện toàn nhân sự luôn được thực hiện kịp thời, không bị động. Máy móc, trang thiết bị cơ bản đáp ứng nhu cầu hiện tại.
- UBND phường đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính  theo đúng Kế hoạch đề ra; duy trì niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính  theo đúng quy định; nghiêm túc thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính  qua Trung tâm Phục vụ hành chính công; thực hiện tốt công tác tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính  tới công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Công tác phối hợp giữ các cơ quan chuyên môn, các cơ quan ngành dọc được thực hiện đồng bộ, thông suốt. Công tác phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Bưu điện, Bảo hiểm xã hội thực hiện bố trí nhân sự, tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công ổn định, hiệu quả, thuận lợi cho tổ chức và cá nhân giao dịch hành chính tại UBND phường. 
- Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm trong công việc, luôn phấn đấu thực hiện mục tiêu chung, đáp ứng các yêu cầu của các tổ chức và công dân. Trình độ năng lực của cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, đủ tiêu chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 
- Công tác kiểm soát thủ tục hành chính  được thực hiện chặt chẽ, không phát sinh TTHC ngoài quy định. Công tác tuyên truyền, niêm yết công khai các thủ tục hành chính  đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện và giám sát thực hiện thủ tục hành chính, phát huy dân chủ. 
Nhìn chung, việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến của UBND phường được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ và đúng theo quy định. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chất lượng và hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức được nâng cao, khắc phục tình trạng trễ hẹn hồ sơ gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân góp phần thúc đẩy việc thực hiện công tác cải cách hành chính ngày càng đi vào thực chất, không hình thức, qua loa. Nhận được sự hài lòng, sự đồng tình, ủng hộ và niềm tin của tổ chức, cá nhân.
Kết quả Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử (Bộ chỉ số 766) đạt hiệu quả cao.
2. Khó khăn, hạn chế
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố mới đưa vào thực hiện theo mô hình chính quyền 2 cấp hoạt động chưa ổn định, chưa cấu hình việc theo dõi hồ sơ cá nhân theo công việc, gây khó khăn trong việc kiểm soát hồ sơ công việc cũng như trích suất dữ liệu để làm báo cáo.
- Việc thống kê số liệu trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố chưa thống nhất số liệu giữa các trường dữ liệu. Công chức, viên chức Bộ phận Một cửa trong quá trình tiếp nhận chưa có hồ sơ công việc trên hệ thống một cửa, nên không kiểm soát đựợc quy trình trên hệ thống.
- Công chức, viên chức phường chưa được tập huấn chuyên sâu về thủ tục phi địa giới hành chính do hồ sơ phi địa giới có tính phức tạp cần được hướng dẫn cụ thể chi tiết, đồng thời công chức, viên chức cũng chưa có kỹ năng xử lý hồ sơ phi địa giới hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố. Điều này gây khó khăn trong thao tác, theo dõi, xử lý hồ sơ, nhất là các hồ sơ yêu cầu phối hợp nhiều đơn vị.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026
1. Tiếp tục tập trung thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ và các văn bản có quy định về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 118/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và Đề án Đổi mới một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, số hóa hồ sơ thủ tục hành chính trên địa bàn phường theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ
2. Thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định. Thường xuyên rà soát, đề xuất kiến nghị các cấp sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp. Tập trung rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính, đề xuất đơn gián hóa thủ tục hành chính đảm bảo đúng nội dung và thời gian quy định; công khai, minh bạch thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức dễ hiểu dể xem để người dân dễ tiếp cận và thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính tại địa phương. Tổ chức niêm yết, công khai kịp thời các thủ tục hành chính mới được UBND Thành phố công bố.
3. Đẩy mạnh công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thanh toán trực tuyến; duy trì thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần, không nhận hồ sơ giấy theo chỉ đạo của Thành phố. Nghiên cứu các giải pháp nâng cao kết quả Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian trên môi trường điện tử.
4. Kiện toàn hệ thống cán bộ đầu phường khi có sự thay đổi về nhân sự. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ CBCCVC phường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trên địa bàn phường
5. Tăng cường thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” và mô hình “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” và tại từng cơ quan, đơn vị. Tiếp tục áp dụng các giải pháp sáng kiến kinh nghiệm có hiệu quả trong CCHC.
Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2025, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. UBND phường Đông Hòa báo cáo Văn phòng Chính phủ, UBND Thành phố./.
	Nơi nhận: 
- UBND thành phố;
- Văn phòng UBND thành phố; 
- TT Phục vụ hành chính công thành phố;
- TT HĐND, TT UBND phường;
- Thủ trưởng các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT, Minh (TTPVHCC).        

	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH





Nguyễn Văn Yêm
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PHỤ LỤC 1
CÁC BIỂU MẪU SỐ LIỆU BÁO CÁO
(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày 18/12/2025 của UBND phường Đông Hòa)

	
Biểu số II.04/VPCP/KSTT
	KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HÓA 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Kỳ báo cáo: Năm 2025
(Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 14/12/2025)
	Đơn vị báo cáo:
UBND phường Đông Hòa
Đơn vị nhận báo cáo:
UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị tính: TTHC/nhóm TTHC, triệu đồng %



	Stt
	Tổng số TTHC cần rà soát, đơn giản hóa theo Kế hoạch
	Tổng số TTHC cần rà soát, đơn giản hóa theo Kế hoạch
	Phương án đơn giản hóa TTHC
	Số tiền tiết kiệm được
	Tỷ lệ chi phí tiết kiệm được
	Tỷ lệ hoàn thành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa

	
	
	
	Số lượng TTHC giữ nguyên
	Số lượng TTHC bãi bỏ
	Số lượng TTHC sửa đổi, bổ sung
	Số lượng TTHC thay thế
	Số TTHC liên thông
	Số lượng TTHC có giải pháp để thực hiện trên môi trường điện tử
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	1
	05
	05
	04
	0
	01
	0
	0
	0
	0
	0
	100%






	Biểu số II.05a/VPCP/KSTT
	KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ
(PAKN) VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH
	Đơn vị báo cáo:  
	

	
	
	
	UBND phường Đông Hòa

	
	
	
	Đơn vị nhận báo cáo: 
	
	

	
	
	Kỳ báo cáo: Năm 2025
	UBND thành phố 
	

	
	
	(Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 14/12/2025)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Số phản ánh, kiến nghị

	STT
	Tên ngành, lĩnh vực có PAKN
	Số lượng PAKN được tiếp nhận
	Kết quả xử lý PAKN
	Số PAKN đã xử lý được đăng tải công khai

	
	
	Tổng số
	Theo nội dung
	Theo thời điểm tiếp nhận
	Đã xử lý
	Đang xử lý
	

	
	
	
	Hành vi hành chính
	Quy định hành chính
	Từ kỳ trước
	Trong kỳ
	Tổng số
	Theo nội dung
	Theo thời điểm tiếp nhận
	Tổng số
	Hành vi hành chính
	Quy định hành chính
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Hành vi hành chính
	Quy định hành chính
	Từ kỳ trước
	Trong kỳ
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	 
	Tổng cộng
	8
	0
	8
	0
	8
	8
	0
	8
	0
	8
	0
	0
	0
	8

	I
	Tình hình, kết quả giải quyết PAKN thuộc phạm vi thẩm quyền của UBND cấp xã
	8
	0
	8
	0
	8
	8
	0
	8
	0
	8
	0
	0
	0
	8

	1
	Hộ tịch (Bộ Tư pháp)
	5
	0
	5
	0
	0
	5
	0
	5
	0
	5
	0
	0
	0
	5

	2
	Chứng thực (Bộ Tư pháp)
	2
	0
	2
	0
	0
	2
	0
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	2

	3
	Đất đai
	1
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	1



	Biểu số II.06b/VPCP/KSTT
	TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA UBND PHƯỜNG ĐÔNG HÒA
	Đơn vị báo cáo:  
	 

	 
	
	UBND phường Đông Hòa

	 
	
	Đơn vị nhận báo cáo: 

	 
	 


	Kỳ báo cáo: Quý III Năm 2025
(Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 14/12/2025)

	UBND thành phố 



	STT
	Lĩnh vực giải quyết
	Số lượng hồ sơ tiếp nhận
	Số lượng hồ sơ đã giải quyết
	Số lượng hồ sơ đang giải quyết

	
	
	Tổng số
	Trong kỳ
	Từ kỳ trước
	Tổng số
	Trước hạn
	Đúng hạn
	Quá hạn
	Tổng số
	Trong hạn
	Quá hạn

	
	
	
	Trực tuyến
	Trực tiếp, dịch vụ bưu chính
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)=(4)+(5)
+(6)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)=(8)+(9)
+(10)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)=
(12)+(13)
	(12)
	(13)

	1
	Người có công
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Bảo trợ xã hội
	136
	136
	0
	0
	125
	125
	0
	0
	11
	11
	0

	3
	Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
	1411
	1409
	2
	0
	1400
	1400
	0
	0
	11
	11
	0

	4
	Giáo dục tiểu học
	121
	120
	1
	0
	121
	121
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Đất đai
	347
	335
	12
	0
	181
	176
	2
	3
	166
	166
	0

	6
	Quản lý nhà nước về hội, quỹ
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Phổ biến giáo dục pháp luật
	4
	4
	0
	0
	4
	4
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Giáo dục trung học
	116
	116
	0
	0
	116
	116
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
	3
	2
	1
	0
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Nuôi con nuôi
	2
	2
	0
	0
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Các cơ sở giáo dục khác
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	3
	3
	0
	0
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	Giáo dục trung học
	5
	5
	0
	0
	5
	5
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
	23
	22
	1
	0
	19
	19
	0
	0
	4
	4
	0

	15
	Hoạt động xây dựng
	296
	293
	3
	0
	253
	253
	0
	0
	43
	43
	0

	16
	Chứng thực
	12953
	12691
	262
	0
	12953
	12952
	0
	1
	0
	0
	0

	17
	Hòa giải cơ sở
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	18
	Giáo dục mầm non
	2
	2
	0
	0
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0

	19
	Tiếp công dân
	2
	2
	0
	0
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0

	20
	Lưu thông hàng hóa trong nước
	2
	2
	0
	0
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0

	21
	Hộ tịch
	2159
	2155
	4
	0
	2101
	2101
	0
	0
	58
	58
	0

	22
	Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
	2
	2
	0
	0
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0

	Tổng cộng
	17591
	17305
	286
	0
	17298
	17292
	2
	4
	293
	293
	0



